PHỤ LỤC I

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trên địa bản tỉnh Đồng Nai

(Kèm theo Quyết định số 57/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên báo cáo
	Văn bản quy định chế độ báo cáo
	Đối tượng thực hiện báo cáo
	Cơ  quan nhận báo cáo
	Phương thức gửi nhận báo cáo
	Thời gian chốt số liệu báo cáo
	Thời hạn gửi báo cáo
	Kỳ báo cáo/tần suất thực hiện báo cáo
	Đề cương báo cáo/Biểu mẫu báo cáo
	Cơ quan chủ trì, tổng hợp gửi UBND tỉnh

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	01
	Báo cáo công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	
	- UBND các huyện, thành phố;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Hội, Hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh.
	- Cơ quan thường trực Ban hành động hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai.
	- Hệ thống quản lý văn bản.

- Văn bản giấy
	Ngày 14 của tháng cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	Trước ngày 20 của tháng cuối quý 1,  6 tháng, 9 tháng, và năm 
	- Quý 1, 6 tháng, 9 tháng, năm.

-  04 lần/năm.
	Mẫu số 1 - Phụ lục II
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	02
	Báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
	Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
	- Các thành viên của Ban Chỉ đạo,

- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan;

UBND các huyện, thành phố.
	Sở Tài nguyên và Môi trường- Thường trực Ban Chỉ đạo dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
	- Hệ thống quản lý văn bản.

- Văn bản giấy
	Ngày 14 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	Trước ngày 20 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	- Hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 

- 13 lần/năm 
	Mẫu số 2- Phụ lục II
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	03
	Báo cáo tình hình triển khai các dự án thoát nước khắc phục tình trạng ngập úng đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	
	- Các sở, ban, ngành của tỉnh,

- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.
	Sở Xây dựng.
	Hệ thống quản lý văn bản.

- Văn bản giấy
	Ngày 14 tháng 6 và tháng 12 của kỳ báo cáo
	Trước ngày 20 tháng 6 và tháng 12 của kỳ báo cáo
	- 6 tháng, năm.

- 02 lần/năm
	Mẫu số 2- Phụ lục II
	Sở Xây dựng

	04
	Báo cáo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm
	
	UBND các huyện, thành phố;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	Hệ thống quản lý văn bản  
	Ngày 14 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	Trước ngày 20 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	- Hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 

- 13 lần/năm 
	Mẫu số 2- Phụ lục II
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	05
	Báo cáo tình hình phát triển đô thị. 
	
	UBND các huyện, thành phố;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh,

- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.

	Sở Xây dựng
	Hệ thống quản lý văn bản.

 
	Ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo
	 Trước ngày 20 tháng 12 của kỳ báo cáo
	- Năm

-  01 lần/năm
	Mẫu số 2- Phụ lục II
	Sở Xây dựng

	06
	Báo cáo tình hình thực hiện và hiệu quả ứng dụng kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở.
	Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh;

Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 27/2018/QĐ-UBND
	UBND các huyện, thành phố;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.

	Sở Khoa học và Công nghệ
	Hệ thống quản lý văn bản. 
	Ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo
	 Trước ngày 20 tháng 12 của kỳ báo cáo
	- Năm

-  01 lần/năm
	Mẫu số 2- Phụ lục II
	Sở Khoa học và Công nghệ

	07
	Báo cáo tình hình phát triển hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	
	UBND các huyện, thành phố;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.
	Sở Công Thương
	Hệ thống quản lý văn bản.

 
	Ngày 14 tháng 6 và tháng 12 của kỳ báo cáo
	 Trước ngày 20 tháng 6 và tháng 12 của kỳ báo cáo
	- 6 tháng, năm.

- 02 lần/năm 
	Mẫu số 2- Phụ lục II
	Sở Công Thương

	08
	Báo cáo tình hình phát triển thương mại
	
	UBND các huyện, thành phố;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.
	Sở Công Thương
	Hệ thống quản lý văn bản.
	Ngày 14 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	Trước ngày 20 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	- Hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 

- 13 lần/năm 
	Mẫu số 3- Phụ lục II
	Sở Công Thương

	09
	Báo cáo tình hình quản lý phát triển khu công nghiệp; công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai
	
	UBND các huyện, thành phố;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.

	- Ban quản lý Các khu công nghiệp.

- Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học
	- Hệ thống quản lý văn bản.

- Văn bản giấy

 
	Ngày 14 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	Trước ngày 20 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	- Hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 

- 13 lần/năm 
	Mẫu số 4- Phụ lục II
	- Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

- Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học

	10
	Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban ngành, địa phương do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
	
	UBND các huyện, thành phố;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.
	- Văn phòng UBND tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Hệ thống quản lý văn bản
 
	Ngày 14 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	Trước ngày 20 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	- Hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 

- 13 lần/năm 
	Mẫu số 5- Phụ lục II
	- Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

	11


	Báo cáo công tác trật tự an toàn xã hội, công tác an toàn giao thông. 
	
	- UBND các huyện, thành phố;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh.
	- Công an tỉnh; 

- Ban An toàn giao thông tỉnh
	- Hệ thống quản lý văn bản.

- Văn bản giấy


	Ngày 14 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	Trước ngày 20 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	- Hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 

- 13 lần/năm 
	Mẫu số 6 - Phụ lục II
	Công an tỉnh


PAGE  

